THIỆN: ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN (Lần 1)
Môn học:  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
☻ Vấn đề 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Vấn đề cốt lõi trong 9 nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh? Sự vận dụng của Đảng Cộng sản hiện nay? Liên hệ bản thân?

A. Chủ đề: 
Nguồn gốc Tư tưởng HCM; 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc phải gắn liền với CNXH
B. Trọng tâm:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì 
Nội dung cốt lõi là Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trong Tư tưởng HCM
Sự vận dụng của Đảng

C. Dàn ý:

I/ Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
1.1. Khái niệm Tư tưởng HCM:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, khái niệm tư tưởng HCM được Đảng ta khái quát lại trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH:
 “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi."

1.2. Phân tích khái niệm

a/ Làm rõ bản chất khoa học CM của Tư tưởng HCM

- Về cấu trúc, Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam: là nhiều quan điểm liên hệ chặt chẽ với nhau, thể hiện rõ tính liên tục, nhất quán. “Toàn diện” là bao quát nhiều lĩnh vực. Đó là tư tưởng về CT, KT, VH, XH, quận sự, ngọai giao … 
- Về nội dung: Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Nội dung TTHCM bao gồm một hệ thống các quan điểm cơ bản về chính trị (đường lối cách mạng đối nội, đối ngoại, xây dựng lực lượng cách mạng, xây dựng nhà nước), các quan điểm về kinh tế, văn hóa, xây dựng con người XHCN... và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh.

· TT HCM có tính hệ thống:
Trong cụm từ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, thuật ngữ “tư tưởng” có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. TT HCM được dùng với nghĩa là “học thuyết”, là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở hiện thực, thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.

- TT HCM có tính toàn diện sâu sắc:
“Toàn diện nhưng sâu sắc về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam”, nghĩa là không phải tất cả mọi vấn đề đều gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng HCM như là những tư tưởng chính trị theo nghĩa rộng, gồm tư tưởng về mục tiêu cách mạng, độc lập dân tộc và CNXH; về mục đích cách mạng: gỉai phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về lực lượng cách mạng: toàn dân tộc lấy công-nông làm gốc, đoàn kết quốc tế; về nền tảng lý luận : Chủ nghĩa Mác-Lênin; về tổ chức cách mạng: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận đàon kết toàn dân; về phương pháp cách mạng: động viên toàn dân, tổ chức tòan dân … Tóm lại, đó đó là “gỉai phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản”.
· TT HCM có tính cơ bản:    ……………

b/ Phân tích các nguồn gốc lý luận góp phần tạo thành Tư tưởng HCM

Nguồn gốc: Tư tưởng HCM được hình thành từ những nguồn gốc chủ yếu sau:

i. Chủ nghĩa Mác-Lênin là nhân tố ảnh hưởng và tác động quyết định đến quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưởng HCM là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta. Từ chủ nghĩa yêu nước, HCM đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tiếp thu bản chất khoa học và cách mạng của học thuyết này. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người đã vận dụng và phát triển sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin để giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Kết quả vận dụng sáng tạo và phát triển đó là tư tưởng HCM, sự bổ sung vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin
ii. Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Chủ nghĩa yêu nước truyền thống, ý chí độc lập, tự cường; đoàn kết, nhân ái, khoan dung, tinh thần cộng đồng; lạc quan yêu đời, cần cù, thông minh, sáng tạo ... của dân tộc Việt Nam được HCM tiếp thu, vận dụng và phát triển. Tư tưởng của Người là sự kết tinh những tinh hoa văn hóa, tinh thần trí tuệ, đạo đức của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, Đảng ta đã khẳng định : Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại. Và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta
iii. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại: Nho giáo, Phật giáo, VH phương đông – phương tây
Trong suốt cuộc đời, đặc biệt trong quá trình tìm đường cứu nước, HCM luôn tìm tòi, học hỏi và tiếp thu có chọn lọc, có phê phán các quan điểm của các trường phái triết học, các trào lưu tư tưởng trên thế giới, văn hóa phương Đông và phương Tây, vận dụng vào thực tiễn Việt Nam, phát triển lên trở thành tư tưởng của mình. 
iv. Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.

a. Giai đọan hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng (từ 1890-1911).
Trong thời trẻ, với những đặc điểm quê hương, gia đình và môi trường sống, Hồ Chí Minh đã tích lũy được những hiểu biết và phẩm chất tiêu biểu sau:
- Truyền thống yêu nước và nhân nghĩa của dân tộc.

- Vốn văn hóa dân tộc và bước đầu tiếp xúc với văn hóa phương Tây.
- Hình thành hoài bão cứu dân, cứu nước khi chứng kiến cuộc sống khổ cực, điêu đứng của nhân dân và tinh thần đấu tranh bất khuất của cha anh.

b. Giai đoạn tìm tòi, khảo nghiệm (1911-1920).
Đây là giai đoạn bôn ba tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã:
- Tìm hiểu các cuộc cách mạng lớn trên thế giới và khảo sát cuộc sống của nhân dân các dân tộc bị áp bức.

- Tiếp xúc với Luận cương của V.I.Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc.
- Đứng hẳn về Quốc tế III, tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp. 
Sự kiện đó đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước thành người cộng sản.

c. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam (1921 – 1930).

- Hồ Chí Minh hoạt động tích cực trong Ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp, tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, xuất bản báo Le Paria  nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào các nước thuộc địa.

- Hồ Chí Minh sang Mátxcơva dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và được bầu vào Đoàn chủ tịch của Hội giữa năm 1923. Sau đó, Người tiếp tục tham dự đại hội V Quốc tế Cộng sản và Đại hội các đoàn thể quần chúng khác: Quốc tế thanh niên, Quốc tế Cứu tế đỏ, Quốc tế công hội đỏ...

- Hồ Chí Minh về Quảng Châu (Trung Quốc) tổ chức hội Việt Nam cách mạng thanh niên, ra Báo thanh niên, mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ, đưa họ về nước hoạt động cuối năm 1924.

- Tháng 02- 1930, Người chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp thảo ra các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình và Điều lệ vắn tắt của Đảng. Các văn kiện này, cùng với hai tác phẩm Người hoàn thành và xuất bản trước đó là Bản án chế độc thực dân Pháp (1925) và Đường Kách mệnh (1927), đã đánh dấu sự hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng của Việt Nam.

d. Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định của cách mạng Việt Nam (1930-1941).

- Do không nắm được tình hình thực tế các thuộc địa ở phương Đông và Việt Nam, lại bị chi phối bởi quan điểm “tả” khuynh, tại Đại hội VI (năm 1928), Quốc tế Cộng sản đã chỉ trích và phê phán đường lối của Hồ Chí Minh vạch ra trong Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng. Hội nghị Trung ương tháng 10 – 1930 của Đảng ta, theo chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, cũng ra “Án nghị quyết” thu hồi chánh cương vắn tắt và sách lược vắn tắt, đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong thời gian đó Hồ Chí Minh tiếp tục tham gia các hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và chỉ đạo cách mạng Việt Nam, kiên định quan điểm của mình.
- Đại hội VII Quốc tế cộng sản (năm 1935) đã có sự tự phê bình về khuynh hướng “tả”, cô độc, biệt phái, bỏ rơi mất ngọn cờ dân tộc và dân chủ trong phong trào cộng sản. Để cho các đảng tư sản, tiểu tư sản và phát xít nắm lấy mà chống phá cách mạng. Đại hội có sự chuyển hướng về sách lược, chủ trương thành lập Mặt trận dân chủ chống phát xít.

- Năm 1936, Đảng ta đề ra “chiến sách” mới, phê phán những biểu hiện “tả” khuynh, cô độc, biệt phái trước đây. Trên thực tế, từ đây đảng đã trở lại với Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Hồ Chí Minh.

- Nghị quyết Hội nghị Trung ương tháng 11 – 1939 khẳng định rõ: “đứng trên lập trường giải phóng dân tộc, lấy quyền lợi dân tộc làm tối cao, tất cả mọi vấn đề của cuộc cách mệnh, cả vấn đề điền địa cũng phải nhằm vào cái mục đích ấy mà giải quyết”.
Những diễn biến của quá trình này đã phản ánh quy luật của cách mạng Việt Nam, giá trị và sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh.

e. Giai đoạn phát triển và hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh (1941 – 1969).
- Đầu năm 1941, Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp chỉ đạo Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5 – 1941), đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc cao hơn hết, tạm thời gác khẩu hiệu cách mạng điền địa, xóa bỏ vấn đề Liên bang Đông Dương, lập ra mặt trận Việt Minh, thực hiện đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở công nông liên minh. Nhờ đường lối đúng đắn đó, sau bốn năm, Đảng lãnh đạo cách mạng tháng Tám thắng lợi. Đó cũng là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Sau khi giành được chính quyền, Đảng ta và nhân dân ta phải tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh giải phóng miền Nam

Đây là thời kỳ tư tưởng Hồ chí Minh được bổ sung, phát triển và hoàn thiện trên một loạt vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam: về đường lối chiến tranh nhân dân “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính”, về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước vốn là thuộc địa nửa phong kiến, quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội không trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa, trong điều kiện đất nước bị chia cắt và có chiến tranh; về xây dựng Đảng với tư cách là Đảng cầm quyền; về xây dựng Nhà nước kiểu mới - của dân, do dân, vì dân; về củng cố và tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế...
- Trước khi qua đời (ngày 02-9-1969), Hồ Chí Minh để lại Di chúc thiêng liêng gửi gắm trong đó những tinh hoa của tư tưởng, đạo đức, tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân hiếm có, đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Di chúc đã tổng kết sâu sắc những bài học đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước và dân tộc ta sau khi kháng chiến thắng lợi.

- Đảng ta và nhân dân ta ngày càng nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn di sản tinh thần vô giá mà Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã thực sự là nguồn trí tuệ, nguồn động lực soi sáng và thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển.

Những biến động chính trị to lớn trên thế giới diễn ra trong hơn mười năm qua vừa kiểm chứng, vừa khẳng định tính khoa học, đúng đắn, tính cách mạng, sáng tạo, giá trị dân tộc và ý nghĩa quốc tế của tư tưởng Hồ Chí Minh
( Trong 2 nguồn gốc khách quan và chủ quan thì nguồn gốc chủ quan quyết định nên sự hình thành và phát triển TT HCM

Lý luận: Tư tưởng HCM là nền tảng lý luận và định hướng cho Đảng ta xây dựng đường lối đúng đắn, tổ chức lực lượng CM và dẫn dắt nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên toàn bộ tiến trình cách mạng của nước ta: thắng lợi của CMT8 1945, lập nên nước VNDCCH; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giải phóng một nửa đất nước và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH

1.3. Liệt kê 9 nội dung cơ bản của Tư tưởng HCM

· TT HCM về Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

· TT HCM về Độc lập dân tộc phải gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

· TT HCM về Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc

· TT HCM về Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân

· TT HCM về Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

· TT HCM về Phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đồi sống vật chất tinh thần của nhân dân

· TT HCM về Đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư

· TT HCM về Chăm lo và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

· TT HCM về Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, CB - Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.
1.4. Ý nghĩa giá trị của Tư tưởng HCM

-  Trong giai đoạn CM giải phóng dân tộc:
+ Tìm tòi con đường giải phóng dân tộc 

+ HCM đã truyền bá chủ nghĩa MLN cho CM VN
+ Thành lập chính Đảng của Việt nam

+ Vạch ra đường lối, chủ trương, chiến lược, sách lược giành độc lập.

+ Khai sinh nước CHDCND đánh dấu vị trí của Việt nam trên Quốc tế.

+ Lãnh đạo CMVN giành thắng lợi to lớn.

+ Quan tâm chính trị, kinh tế, văn hóa đời sống người dân.

-  Đoàn kết dân tộc
· Trong giai đoạn thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ …….

+ Thực hiện XD CNXH

+ Quan tâm chính trị, kinh tế, văn hóa đời sống người dân 

* Giá trị của TTHCM đối với dân tộc VN
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của thời đại, trường tồn, là tài sản vô giá của dân tộc ta. Sở dĩ như vậy là vì tư tưởng của Người không chỉ tiếp thu, kế thừa những giá trị tinh hoa văn hóa, tư tưởng “vĩnh cửu” của loài người, trong đó chủ yếu là chủ nghĩa Mác - Lênin, mà còn đáp ứng nhiều vấn đề của thời đại của sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc

   + Tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam

   + Nền tảng tư tưởng và kim chi nam cho hành động của cách mạng VN
- Giá trị nhân loại của tư tưởng Hồ Chí Minh

   + Phát triển tư duy lý luận

   + Phản ánh chân lý thời đại

   + Cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả

C/ Vận dụng của Đảng

Thực trạng 

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 
Tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đào tạo”.
· Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm.
· XD và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của tổ chức Đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một di sản tinh thần văn hóa, một hệ thống tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn, có giá trị bền vững, trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc VN XHCN.
- Vận dụng trong công cuộc đổi mới; Khẳng định trong mục tiêu, lí tưởng của Đảng.

- Trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị; Xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

- Thực hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và bảo vệ vững chắc toàn vẹn chính quyền lãnh thổ, hội nhập kinh tế quốc tế; Gắn liền với đạo đức CM trong việc nâng cao trình độ, năng lực, đạo đức của cán bộ.

C. Liên hệ:

1. Đơn vị:

· ​Nhận thức tầm quan trọng của TTHCM với sự nghiệp CMVN trong thời kỳ hiện nay nên tổ chức cho CBGVNV học tập nâng cao lý luận chính trị, nghị quyết của Trung ương Đảng

· Tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cụ thể triển khai công tác thực hành tiết kiệm 

· Tổ chức các cuộc thi tuyên truyền, kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM

· Nhìn chung, những hoạt động đó có ảnh hưởng tích cực đến CB Đảng viên và một số quần chúng trong đơn vị

· Tuy nhiên vẫn chưa có chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng; đơn vị cần tiếp tục tổ chức thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức lôi cuốn hơn.

2. Bản thân:

· Nhận thức được TT HCM là kim chỉ nam cho hành động của CM nước ta

· Tích cực học tập, tìm hiểu để nâng cao lý luận chính trị; kiên định với mục tiêu lý tưởng CM

· Rèn luyện tính tiết kiệm, sống lành mạnh, biết tổ chức công việc và cuộc sống đạt chất lượng hơn.

- Cần cù trong công việc, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Trung thực với tổ chức, chấp hành sự phân công của tổ chức.

- Có trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, thử thách.

- Gắn bó với nhân dân và tạo mọi niền tin luôn luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của nhân dân.

- Tuyên truyền, vận động quần chúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của TTHCM đối với Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.
(Tham khảo:
Từ lý luận và thực tiễn cách mạng, có thể khẳng định: gắn ĐLDT với CNXH là con đường duy nhất đúng đắn mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Để bảo vệ thành quả CM mà cha ông ta đổ biết bao xương máu giành lại độc lập, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, mỗi chúng ta thể hiện lòng yêu nước thông qua các hành động thiết thực:

Kiên định với con đường CM mà Bác và Đảng ta đã lựa chọn, quan điểm lập trường vững vàng, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những lập luận xuyên tạc – chống phá Đảng và nhà nước ta, nâng cao sức chiến đấu bản thân, để làm được điều đó cần phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị và năng lực công tác. Nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức, lý luận khoa học khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, các sáng kiến trong công tác.
Là một đảng viên, luôn gương mẫu trong mọi công tác, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, không ngừng rèn luyện bản thân, có trách nhiệm trong công việc, không ngại khó khăn vượt mọi khó khăn, thử thách. Vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của đảng và Nhà nước. 

Là một giảng viên không ngừng nâng cao trình độ, tích cực đóng góp cùng nhà trường trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW Ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, bằng những việc làm cụ thể: thân thiện hơn với học sinh, lồng ghép bài giảng trên lớp với rèn luyện tu dưỡng đạo đức; giáo dục, tuyên truyền, vận động khơi gợi truyền thống yêu nước trong mỗi học sinh, với nhiều hình thức phong phú. Hiện nay, tình hình Biển Đông khá phúc tạp vì thế việc giáo dục, tuyên truyền hướng các em đến việc gìn giữ chủ quyền biển đảo, chung tay đóng góp xây dựng ủng hộ Trường sa, Hoàng sa là việc làm thiết thực, cấp bách, giữ gìn bờ cõi Tổ quốc Việt Nam./.
☻  II/ Vấn đề cốt lõi trong 9 nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Nội dung cốt lõi trong Tư tưởng HCM là Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
Nêu khái niệm của TT HCM 
Tư tưởng HCM về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Người đã chỉ ra rằng: "Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Người đã giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp, quốc gia và quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Những tư tưởng quan trọng này xuất phát từ một đòi hỏi thực tiễn bức xúc: Phải chống chủ nghĩa thực dân, phải gắn liền cách mạng thuộc địa với cách mạng ở chính quốc. Con đường để giữ vững độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no cho dân tộc là con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chủ đạo trong toàn bộ di sản lý luận Hồ Chí Minh.
1.1. Tính tất yếu của ĐLDT gắn liền với CNXH: Là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử VN
- Đòi hỏi khách quan của CM VN từ đầu thế kỷ XX
VN chuyển từ xã hội PK, độc lập chưa bị chia cắt giữa các miền sang xã hội thuộc địa.

- Kinh nghiệm của CM thế giới: CM Tư sản, CM vô sản các nước.

CM tháng Mười Nga (cuộc CM vô sản); Phong trào “Cần Vương” thất bại nhanh chóng (Hàm Nghi nhanh chóng bị bắt)

- CN MLN soi đường cho CM Việt Nam

CN MLN là hệ tư tưởng của GC CN

CN MLN là vũ khí lý tưởng của GC vô sản để đấu tranh giành ĐLDT

ĐLDT đi lên CNXH là con đường duy nhất của CM VN

( Đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta một lần nữa khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.
1.2.Quan niệm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH

a/. Quan niệm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc

- Quyền độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng của mỗi dân tộc, quyền bất khả xâm phạm. Độc lập dân tộc phải là độc lập thực sự, độc lập hoàn toàn với chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng. 

- Quyền độc lập dân tộc là quyền tự quyết, trên mọi lĩnh vực đối nội, đối ngoại.

- Độc lập dân tộc là tôn trọng quyền độc lập của các dân tộc khác
VN đã thành lập ĐCSVN chứ không còn ĐCSĐD ( chứng tỏ quyền ĐLDT của mỗi dân tộc.
- Độc lập dân tộc phải gắn liền với tự do, hạnh phúc.

Cac Mac có nói: “Hởi các bạn đồng minh: Trên thế giới không có kẻ thù vĩnh viễn, không có đồng minh vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia, dân tộc vĩnh viễn”

b/. Quan niệm của Hồ Chí Minh về CM giải phóng dân tộc

Muốn có độc lập dân tộc thì trước hết phải làm CM giải phóng dân tộc, mà muốn giải phóng dân tộc thì phải:

- Phải đi theo con đường CM vô sản
- Phải tiến hành bằng bạo lực CM của quần chúng

- Phải chủ động giành thắng lợi trước CM vô sản ở chính quốc

- Phải định hướng đi lên CNXH ngay từ đầu

c/. Quan niệm của Hồ Chí Minh về CNXH

- CNXH có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. 

- CNXH là một chế độ do nhân dân làm chủ, Nhà nước phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân để huy động được tính tích cực và sáng tạo của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. CNXH nhằm phấn đấu để đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

- CNXH là một xã hội phát triển kinh tế gắn với công bằng tiến bộ xã hội, một xã hội công bằng và hợp lý, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng, các dân tộc bình đẳng, miền núi tiến kịp miền xuôi.

- CNXH là một công trình tập thể của nhân dân, do nhân dân xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

d/. Quan niệm của Hồ Chí Minh về CM XHCN

- Đi lên CNXH là tính tất yếu lịch sử VN
- CM XHCN là sự nghiệp CM của toàn dân

Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Bác: Muốn đi lên CNXH là phải dựa vào sức mạnh của quần chúng. Sự nghiệp đổi mới đất nước là của toàn dân, của mọi người.

- Phương hướng tiến thẳng lên CNXH không quay về CNTB

- Phương pháp, bước đi: Tiến thẳng từng bước vững chắc. Đây là cuộc chiến đấu khổng lồ, lâu dài

- Thường xuyên chăm lo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng cầm quyền: Khi gặp khó khăn phải kiên định, lập trường; Khi ở trên đỉnh vinh quang thì không tự cao, tự mãn.

* Những nội dung cơ bản của công cuộc xây dựng CM XHCN ở VN: mang tính toàn diện trên tất cả các mặt :

 + Chính trị : Phải giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, phải xd nhà nước dân chủ, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân lao động

 + Kinh tế: HCM đề cập đến LLSX-QHSX, cơ chế quản lý kinh tế. Đặc biệt HCM chủ trương phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần suốt thời kỳ quá độ

 + VH-XH : HCM nhấn mạnh việc xây dựng con người mới XHCN, có tư tưởng và năng lực làm chủ, có đạo đức CM, có kiến thức KHKT, nhạy bén với cái mới; có phong cách sống và làm việc khoa học.

1.3. Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và CNXH trong tư tưởng HCM

* Mối quan hệ biện chứng: có 2 chiều, vừa là điều kiện, tiền đề; vừa là kết quả của nhau.

ĐLDT phải tiến hành, phải tổ chức thực hiện đầu tiên, CNXH là có sau;

ĐLDT là cơ sở, là tiền đề để phát triển XHCN;

CNXH là là điều kiện, là nền tảng để giữ vững ĐLDT

* Những điều kiện đảm bảo kết hợp giữa ĐLDT và CNXH ở VN:

- Điều kiện bên trong: 
 + Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, không chấp nhận chế độ đa nguyên, đa đảng; Luôn xây dựng và chỉnh đốn Đảng
 + Phải phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc mà lực lượng nòng cốt là liên minh công nhân – nông dân – tầng lớp trí thức

 + Phát huy vai trò của Mặt trận thống nhất dân tộc

 + Xây dựng vững chắc và củng cố chính quyền CM

- Điều kiện bên ngoài: 
 + Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, của CMTG, tạo mối quan hệ tốt đẹp với các nước: thêm bạn – bớt thù

 + Đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của cách mạng Thế giới: Về ngoại giao, về kinh tế, về quốc phòng, về ANTT, giữ vững hòa bình thế giới, tình hình biển Đông …
( Trong hai điều kiện bên trong và bên ngoài thì điều kiện bên trong là nhân tố quyết định cho sự thành công của ĐLDT gắn liền với CNXH

* ĐLDT là mục tiêu trực tiếp, trước hết, là tiền đề để đi lên CNXH
- Giành độc lập dân tộc để đi lên CNXH, điều này khác với các bậc tiền bối yêu nước trước đó ( Họ mới chỉ đề cập đến việc giành độc lập dân tộc, mà chưa gắn bó giữa độc lập dân tộc với CNXH.

- Để có độc lập thật sự cho dân tộc, tự do, hạnh phúc hoàn toàn cho nhân dân không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản, con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

- Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH phù hợp với nguyện vọng của dân tộc Việt Nam và xu thế của thời đại quá độ lên CNXH được mở đầu bằng cuộc cách mạng tháng mười Nga (1917).

- Vận dụng sáng tạo quan niệm của chủ nghĩa Mac-Lênin và điều kiện thuộc địa, Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải giải phóng dân tộc, giành độc lập cho dân tộc trước, coi việc giành độc lập cho dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, còn giải phóng giai cấp từng bước thực hiện.
* XD CNXH là tạo những cơ sở giữ vững và phát triển độc lập dân tộc

- Làm cho đời sống nhân dân ngày càng sung sướng, ăn no mặc ấm, được học hành, ốm đau có thuốc, ...

- Là một XH có nền sx gắn liền với sự phát triển của KHKT, có vậy mới nâng cao đời sống vật chất – tinh thần cho nhân dân, làm cho người nghèo đủ ăn, người khá giàu thêm.

( CMVN hiện nay phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Ra sức xây dựng thành công CNXH đồng thời phải xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN.

III/. Đảng ta thực hiện tư tưởng ĐLDT gắn liền với CNXH 

2. Thực trạng 

2.1.  Ưu:
Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. “Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. 
2.2. Hạn chế: 

Đồng thời, Đại hội cũng chỉ ra nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục, trong đó có: Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận còn bất cập, chưa làm rõ được một số vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới để định hướng trong thực tiễn và cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH còn một số vấn đề cần phải qua tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tiếp tục làm rõ. Trong 10 năm gần đây, kinh tế vĩ mô có lúc thiếu ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, phục hồi chậm. Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh, nhất là các vấn đề xã hội và quản lý xã hội chưa được nhận thức đầy đủ và giải quyết có hiệu quả; còn tiềm ẩn những nhân tố và nguy cơ mất ổn định xã hội. Trên một số mặt, một số lĩnh vực, một bộ phận nhân dân chưa được thụ hưởng đầy đủ, công bằng thành quả của công cuộc đổi mới. Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế, năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ. Đại hội đánh giá: “Những hạn chế và khuyết điểm trên đây đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để khắc phục, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường XHCN”
2.4. Giải pháp: 

i/ Sự nghiệp đổi mới là tiếp tục con đường CM ĐLDT gắn liền với CNXH, kiên trì mục tiêu …

ii/ Điều kiện mới của ĐLDT gắn liền với CNXH hiện nay …

iii/ Hai nhiệm vụ chiến lược của CM VN trong thời kỳ đổi mới XD thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN   ( 2 nhiệm vụ này cũng có mối quan hệ biện chứng với nhau
Quán triệt một số nội dung:
- Trước hết, quán triệt mục tiêu tổng quát mà Đại hội đã nêu: “Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN”. Đồng thời, quán triệt một trong những nhiệm vụ tổng quát: “Tiếp tục quán triệt và xử lý tốt các mối quan hệ lớn: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và chính trị; giữa các quy luật thị trường và định hướng XHCN; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng từng bước quan hệ sản xuất XHCN; giữa nhà nước và thị trường; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa; giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ”. Đây là những vấn đề cốt lõi về định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.

- Hai là, cần quán triệt một số bài học mà Đại hội đã rút ra: Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với Việt Nam. Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của  dân, dựa vào dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, năng lực sáng tạo và mọi nguồn lực của dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp; tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nâng cao hiệu lực,

hiệu quả hoạt động của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và của cả hệ thống chính trị.

- Ba là, tiếp tục nâng cao nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đó là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của cơ chế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; có quan hệ sản xuất tiến bộ, có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Những nhận thức có giá trị định hướng trên cần được tiếp tục cụ thể hóa phù hợp với từng giai đoạn phát triển trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Đồng thời, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, năng lực trong quản lý kinh tế của Nhà nước.

- Bốn là, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học
Trong đk mới, độc lập dân tộc và CNXH phải được chú ý toàn diện, từ độc lập về lãnh thổ - chủ quyền an ninh quốc gia, đến độc lập về kinh tế - chính trị - VH- đạo đức và lối sống XH. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu thì giữ vững độc lập là điều tối quan trọng. Vì vậy, nhiệm vụ chiến lược của CMVN là phải xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc TQ VN XHCN.

Trước hết phải tận dụng sức mạnh nội lực và tranh thủ ngoại lực để xd và bảo vệ TQ

C. Liên hệ:

1. Đơn vị:

· Kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH 

· Tự chủ kinh tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị

· Tuyên truyền, vận động CBĐV và quần chúng ủng hộ biển đảo Hoàng Sa

· ​Nhận thức tầm quan trọng của TTHCM với sự nghiệp CMVN trong thời kỳ hiện nay nên tổ chức cho CBCNV học tập nâng cao lý luận chính trị, nghị quyết của Trung ương Đảng

· Tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cụ thể triển khai công tác thực hành tiết kiệm 

· Tổ chức các cuộc thi tuyên truyền, kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM

· Nhìn chung, những hoạt động đó có ảnh hưởng tích cực đến CB Đảng viên và một số quần chúng trong đơn vị

· Tuy nhiên vẫn chưa có chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng; đơn vị cần tiếp tục tổ chức thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức lôi cuốn hơn.

2. Bản thân:

( Bản thân có trách nhiệm gì, liên hệ thực tế với nhiệm vụ, công việc của bản thân hiện nay; Không để tổ chức phản động lôi kéo; phải kiên định với …  ; phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách HCM; Trau dồi chuyên môn nghiệp vụ về chính trị; Là viên chức đang công tác trong ngành giáo dục phải giáo dục cho HSSV hiểu, biết và thực hiện theo ……………

· Kiên định với con đường CM mà Bác và Đảng ta đã lựa chọn

· Cố gắng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác và lý luận chính trị

· Giữ lối sống trong sạch, lành mạnh; nâng cao sức chiến đấu bản thân trước những lập luận xuyên tạc – chống phá Đảng và nhà nước ta.

· Cần cù trong học tập, trong công việc, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

· Trung thực với tổ chức, chấp hành sự phân công của tổ chức.

· Có trách nhiệm trong công tác và nhân dân, sẵn sàng vượt khó khăn, thử thách.
· Tuyên truyền, vận động quần chúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của TTHCM đối với Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.
☻ Vấn đề 2: Nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của nhân dân và quyền làm chủ của nhân dân? Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay? Liên hệ bản thân?

A. Chủ đề: 

Tư tưởng HCM về Đại đoàn kết; 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân

B. Trọng tâm: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của nhân dân 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân

Quan điểm của Đảng; Liên hệ bản thân

C. Dàn ý: 

☻ I/ Tư tưởng HCM về Đại đoàn kết
1. K/n TT HCM về ĐĐK

Tư tưởng HCM về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.
Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Hồ Chí Minh đã đưa vai trò của nhân dân lên tầm cao mới: Nhân dân là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, là người chủ thực sự của đất nước; coi nhân tố con người là nguồn lực cơ bản tạo nên sức mạnh vô địch để kháng chiến, kiến quốc. Người thường nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Sức mạnh của nhân dân được nhân lên gấp bội khi thực hiện được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công"..
2.1.  Vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng VN
a) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

+ Chiến lược được hiểu là phương châm và biện pháp có tính toàn cục được vận dụng trong suốt tiến trình cách mạng.

+ Trong tư tưởng Hồ Chí Minh Đoàn kết là một chiến lược chứa đựng hệ thống những luận điểm thể hiện những nguyên tắc, biện pháp giáo dục, tập hợp những lực lượng cách mạng tiến bộ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh dân tộc và quốc tế trong sự nghiệp độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH
+ Chiến lược là cái nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng, thể hiện cả vấn đề lý luận lẫn vấn đề thực tiễn. (43% bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề đoàn kết).

( Đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng.

- Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, trước những yêu cầu và nhiệm vụ khác nhau, chính sách và phương pháp tập hợp lực lượng có thể và cần thiết điều chỉnh cho phù hợp với từng đối tượng, song đại đoàn kết luôn là vấn đề sống còn, quyết định thành bại của cách mạng

Đại đoàn kết bao gồm: Đoàn kết trong Đảng; Đoàn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân; Đoàn kết giữa các dân tộc với nhau; Đoàn kết giữa người VN trong nước với kiều bào nước ngoài; Đoàn kết quốc tế; …
b) Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc

-  Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết không đơn thuần là phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng, mà đó là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của cách mạng. Đại đoàn kết dân tộc là một vấn đề có tính đường lối, một chính sách nhất quán chứ không thể là một thủ đoạn chính trị.

- Đại đoàn kết dân tộc còn là nhiệm vụ hàng đầu của toàn dân tộc. Bởi vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Từ trong đấu tranh mà nảy sinh nhu cầu khách quan về đoàn kết, hợp tác. Đảng có nhiệm vụ thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn quần chúng; chuyển những nhu cầu, đòi hỏi khách quan, tự phát đó thành nhu cầu tự giác, thành hiện thực có tổ chức trong khối đại đoàn kết, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn để hoàn thành các mục tiêu cách mạng.

2.2. Căn cứ, lực lượng, hình thức của đại đoàn kết 
a/ Căn cứ của đại đoàn kết: …….
b/ Lực lượng của đại đoàn kết

Lực lượng của khối đại đoàn kết dân tộc, theo Hồ Chí Minh bao gồm tất cả người VN, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, dân tộc, giới tính, lứa tuổi. Hễ họ có lòng yêu nước thì chúng ta chủ trương đoàn kết họ lại. Trong khối đại đoàn kết rộng lớn, đông đảo và đa dạng đó, liên minh công – nông – trí thức là nòng cốt.
c) Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc là Mặt trận dân tộc thống nhất thành lập ngày 18/11/1930, hiện nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nhận thức rõ rằng đoàn kết phải có tổ chức, phải có hình thức cụ thể mới vững mạnh được, Hồ Chí Minh đã quan tâm đến vấn đề tổ chức từ rất sớm, đặc biệt từ khi Đảng ra đời. Tổ chức đó chính là Mặt trận dân tộc thống nhất. 

Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công - nông - trí thức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân

Mặt trận dân tộc hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, đảm bảo đoàn kết ngày càng rộng rãi và bền vững

Đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, chân thành, thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ

2.3.. Những nguyên tắc thực hiện ĐĐK dân tộc (4 ng tắc) 
a/ Nguyên tắc lợi ích

· Đại đoàn kết phải được xây dựng trên cơ sở thống nhất giữa lợi ích của quốc gia dân tộc với quyền lợi cơ bản của các giai tầng trong xã hội.

· Lợi ích dân tộc phải đảm bảo quyền độc lập, quyền tự chủ, quyền tự quyết

· Lợi ích nhân dân phải đảm bảo quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Từ năm 1967 Bác đã khẳng định: “ Không có gì quý hởn độc lập tự do”

b/ Nguyên tắc tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu vì quyền lợi của nhân dân

· Tin vào lòng yêu nước của nhân dân

· Tin vào khả năng CM của nhân dân

· Tin vào tài năng, trí tuệ của nhân dân

c/ Nguyên tắc phải có tổ chức, có lãnh đạo; đoàn kết một cách tự giác, đoàn kết lâu dài, chặt chẽ.

d/ Nguyên tắc đoàn kết phải chân thành, thẳng thắn, thân ái; đoàn kết phải gắn với phê bình và tự phê bình .
2.4. Phương pháp đoàn kết dân tộc (3 Phương pháp)

 a) Phương pháp dân vận

· Nội dung dân vận phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng thời kỳ CM

· Phương pháp dân vận phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ dân trí của từng tầng lớp, từng giai cấp để đưa ra phương pháp dân vận phù hợp

· Cán bộ làm công tác dân vận phải có đức, có tài, phải khéo léo …
b) Phương pháp tổ chức: Phải có phương pháp khoa học, xây dựng tổ chức chính trị, xây dựng Đảng
c) Phương pháp giải quyết và xử lý các mối quan hệ: Thể hiện được sự tài tình và khôn khéo của Bác
- Đối với lực lượng CM: Công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức (thì phải phát huy tinh thần CM

- Đối với lực lượng trung gian: Tư sản dân tộc, tiểu tư sản, trung nông ( tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục họ để hướng họ đi theo CM
- Đối với lực lượng phản CM: Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ, tay sai ( Phân hóa, cô lập, giáo dục để đưa họ theo CM
( Phân biệt rõ: Bạn với Thù
2.5. Những điểm sáng tạo của HCM trong đoàn kết (3 điểm)
a) Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân.

+ Cách mạng là việc lớn, không thể một hai người mà làm được.

+ Trong mỗi con người Việt Nam đều có ít nhiều lòng ái quốc. (Người ví khối đại đoàn kết dân tộc như hình ảnh bàn tay)

- Nòng cốt của khối đại đoàn kết là liên minh công - nông - trí thức.

Người nhắc nhở: Trong khi tập hợp khối đại đoàn kết thì “lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc là liên minh công - nông, cho nên liên minh công - nông là nền tảng của mặt trận dân tộc thống nhất”. “Đại đoàn kết trước hết là đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác”. Về sau, Hồ Chí Minh mở rộng “liên minh công - nông và lao động trí óc làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân”. “Trong bầu trời không có gì quý bằng dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

b) Thực hiện đại đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nước-nhân nghĩa-đoàn kết của dân tộc; đồng thời phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào con người.

- Phải có lòng khoan dung, độ lượng, thương yêu, tin tưởng con người.

- Với Hồ Chí Minh, yêu dân, tin dân, dựa vào dân, sống, đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân là nguyên tắc tối cao.

- Luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, thực hiện đại đoàn kết với phương châm “nước lấy dân làm gốc”.

Nền gốc của đại đoàn kết là liên minh công-nông. Nền gốc vững vẫn cần phải đoàn kết với các tầng lớp nhân dân khác.

3. Quan điểm của Đảng (Văn kiện Đại hội Đảng XII trang 156)

1. Vận dụng Tư tưởng Đại đoàn kết của HCM vào thời đại ngày nay.

THỰC TRẠNG 

a/ Thành tựu:
· Nhờ có phát huy sức mạnh của ĐĐK …….
· Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu …

· Các dân tộc, tôn giáo trên lãnh thổ Việt Nam đều sống chung hòa bình, đoàn kết với nhau

· Giữa Đảng và nhân dân có mối liên hệ máu thịt với nhau

b/ Hạn chế:

· Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ, có lúc, có nơi chưa phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân 
· Còn chênh lệch quá lớn khoảng cách giàu – nghèo giữa người thành thị với người ở nông thôn, giữa người sống ở miền xuôi với người sống ở miền ngược
· Hoạt động của MTTQ ở một số nơi vẫn còn mang tính chất bề nổi, phong trào, kết quả chưa cao

· Phong trào học tập và làm theo tấm gương HCM ở một số đơn vị, một số cá nhân còn mang tính hình thức

· Hiện vẫn còn xảy ra một số vụ khiếu nại, khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng khối đại đoàn kết tòan dân
· Do một số đối tượng tham ô, tham nhủng ( làm giảm lòng tin vào Đảng của quần chúng nhân dân

c/ Nguyên nhân:

· Một số CB, ĐV chưa gương mẫu, tự diễn biến, tự chuyển hóa

· Kỷ cương phép nước còn một vài chỗ chưa thật nghiêm

d/ Giải pháp:

-  Phát huy dân chủ, phát huy tinh thần CM

-  XD bộ máy, cơ cấu hợp lý

-  XD đội ngũ CB, CC, VC đủ về số lượng, đạt về chất lượng
đ/ Phương hướng nhiệm vụ: 
4. Liên hệ

Tại Tp. HCM phát huy cao tinh thần ĐĐK ( phấn đấu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình
a/  Đơn vị :

Giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị, trong tổ chức Đảng tại cơ sở

XD đơn vị đoàn kết cũng phải đảm bảo quyền lợi, lợi ích của tập thể

Bám sát thực tiễn, giữ mối quan hệ mật thiết với quần chúng; 

Tạo niềm tin và lôi kéo được quần chúng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước

Phát huy sức mạnh đoàn kết, chống chia rẽ bè phái; chống các CN Cá nhân trong CV

Đảng ủy, BGH phải luôn gương mẫu ………..

b/  Bản thân:

Nhận thức tầm quan trọng của sự đoàn kết, thống nhất; làm việc vì mục tiêu chung của đơn vị

Kiên quyết chống hiện tượng bè phái, xuyên tạc

Giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, quần chúng

Nuôi dưỡng lòng yêu nước, bảo vệ CMVN trước những âm mưu chống phá của thù địch./.
☻  II/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân
1.  K/n

Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.
Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN. Dân chủ là mục tiêu, là động lực của cách mạng XHCN. Thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, trong nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Do đó, Hồ Chí Minh coi trọng việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, của dân, do dân, vì dân. Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, có tính dân tộc và nhân dân sâu sắc do Đảng lãnh đạo, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất quyền lực; đội ngũ cán bộ Nhà nước phải có đức, có tài, phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, là công bộc của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Để xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chỉ rõ phải kiên quyết đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Coi tham ô, lãng phí, quan liêu là ba thứ "giặc nội xâm" rất nguy hiểm
2.1. Bản chất dân chủ của nhà nước ta:

· NN của dân: 

Là NN mà nhân dân tạo ra, nhân dân đấu tranh mà có, nhân dân đấu tranh, xây dựng, bảo vệ NN

Tất cả quyền lực NN thuộc về nhân dân. Đây là quan điểm đầu tiên thể hiện quyền làm chủ sở hữu của nhà nước

Dân làm chủ: Dân là chủ thể của NN; người dân có quyền cao nhất, người dân quyết định tất cả.

Người dân tham gia vào các hoạt động của NN, dân có quyền kiểm soát các hoạt động của NN

Nhân dân có quyền bãi miễn những CB NN không hoàn thành nhiệm vụ
· NN do dân: 
Nhân dân có quyền lựa chọn những người ưu tú để phụng sự TQ, nhân dân bầu ra bộ máy NN thông qua việc bỏ phiếu. Người dân có quyền bãi miễn, bãi nhiệm NN; Người dân có quyền kiểm tra, giám soát các hoạt động của NN. NN phụ thuộc vào nhân dân vì NN muốn tồn tại và hoạt động dựa trên kinh phí là từ tiền đóng thuế của nhân dân 
· NN vì dân: 

Tất cả bộ máy NN và đội ngũ CBCC NN phải lấy việc phục vụ nhân dân làm mục đích tối thượng, phải lấy dân làm gốc,..

Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân. NN đặt lợi ích của dân lên trên hết, NN luôn chăm lo cho lợi ích của nhân dân
NN phải có mối quan hệ mất thiết, gắn bó với nhân dân, phải kính trọng nhân dân.
2.2. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta:
- Nhà nước được tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin về nhà nước chuyên chính vô sản, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng.

- Nhà nước luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản. 

- Cơ sở xã hội của nhà nước là khối đại đoàn kết dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân, mà nòng cốt là liên minh công -  nông -  trí thức.
2.3. Quan điểm HCM về nguyên tắc xây dựng bộ máy NN

TT HCM về nhà nước pháp quyền:

- Thể chế Nhà nước: Hiến pháp, pháp luật

-  Mô hình Nhà nước: Nhà nước ta được tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc: quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng trong tổ chức, hoạt động có sự phân công rành mạch về chức năng, nhiệm vụ giữa quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

- Nhà nước điều hành, quản lý xã hội bằng pháp luật.

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật
- Do một Đảng lãnh đạo

- Xd nền KTTT theo định hướng XHCN

- Dựa trên nền tảng Đại đoàn kết toàn dân

Thiết chế NN: NN hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng nhiếu ý kiến khác nhau nhưng phải tôn trọng ý kiến tập thể, cấp dưới phải phục tùng cấp trên.

2.4. Quan điểm HCM về nguyên tắc xây dựng đội ngũ CB-CC :

- Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, có khả năng bao quát tất cả các vấn đề KT-VH-XH,…

- Đội ngũ CB-CC có trình độ chuyên môn, có đạo đức CM

- Đội ngũ CB-CC phải đảm bảo về số lượng và chất lượng (hội đủ đức – tài), đảm bảo về cơ cấu (nam – nữ, độ tuổi khác nhau để có sự kế thừa)
3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay:

Thực trạng
Ưu điểm

· Hiến pháp 2013 đã minh định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 3 cơ quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp,

· Chủ trương NN là đang hướng tới XD đội ngũ CB-CC tinh gọn, chất lượng. Mục tiêu đến năm 2020 là giảm 10% biên chế (Theo Nghị định 108 của CP),
· Tiến tới XD bộ máy NN hiện đại, áp dụng thành tựu của KHKT, chính phủ điện tử, …

· Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao vai trò của NN
· Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. 

· Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được xác định đầy đủ hơn trong Hiến pháp năm 2013 
· Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân
· Việc coi trọng dân chủ như một động lực và ra sức thực hành dân chủ đã giúp chúng ta khai thác, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người, tạo nên sức mạnh, nội lực thúc đẩy sự phát triển đất nước.

· Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng.

· Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, nhất là trong lĩnh vực chính trị, kinh tế…
Hạn chế

- Còn chồng chéo giữa các cơ quan NN, giữa các tổ chức, bộ phận nên khi giải quyết vấn đề không đúng, gây hậu quả (Café Xin chào ở Bình Chánh là một điễn hình)
- Đội ngũ CB CC VC cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả
- Ngân sách chi cho bộ máy quá lớn gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước

- Một số CB CC VC có biểu hiện kém bản chất CM: Tham ô, tham nhủng, nhủng nhiễu với nhân dân 
- Chưa chế định rõ, đồng bộ, hiệu quả cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước ở các cấp.


- Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các thiết chế cơ bản trong bộ máy nhà nước có những điểm chưa thực sự hợp lý, hiệu lực, hiệu quả. Chưa khắc phục được sự chồng chéo, vướng mắc về chức năng, nhiệm vụ.


- Hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, nhiều nội dung chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.


- Kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước và thực thi công vụ còn yếu kém.


- Cải cách hành chính còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu
Nguyên nhân

- Sự phân định giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước có những nội dung chưa rõ.


- Phương thức và cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước ở các cấp còn nhiều điểm chế định chưa rõ và phù hợp với nguyên tắc nhà nước pháp quyền.


- Tổ chức thực hiện pháp luật và pháp chế XHCN chưa nghiêm.
- Nhận thức về dân chủ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân còn hạn chế.

- Tình trạng tách rời, thậm chí đối lập giữa dân chủ và kỷ cương, pháp luật còn tồn tại ở nhiều nơi.

- Quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm

- Có lúc, có nơi, việc thực hiện dân chủ còn hạn chế hoặc mang tính hình thức.

- Tình trạng lợi dụng dân chủ gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ, gây rối, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”
4. Liên hệ:

a/  Đơn vị:

Quán triệt tư tưởng trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tổ chức các tổ tiếp nhận xử lý thông tin nóng của nhân dân

Những điều cấm, không được làm đối với CBGVNV

Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của GV NV, thực hiện quyền làm chủ của GV NV, mỗi tuần Hiệu trưởng dành riêng buổi chiều thứ Hai để tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của CB GV NV 
Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị

b/  Bản thân:

Bản thân là …….. có trách nhiệm giám sát để phát hiện những sai phạm của các cá nhân, tổ chức, mạnh dạn phát biểu đóng góp, mạnh dạn phê bình kể cả lảnh đạo, cấp trên
Thực hiện tốt quy định, quy chế tại đơn vị

Trực tiếp tiếp xúc, làm việc với nhân dân; làm việc hiệu quả để không lãng phí tiền của của nhân dân.

Tích cực học tập, rèn luyện đạo đức lối sống; giữ mối quan hệ gắn bó với quần chúng 

Đặt mục tiêu đơn vị lên trên hết./.
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